	PHÒNG GD&ĐT TP VINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỔNG HỢP 
THI GIAO THÔNG THÔNG MINH QUÝ III
NĂM HỌC: 2012-2013
Ca 1: Ngày thi 25/4/2013 gồm 30 em học sinh tham gia thi. Bắt đầu từ 14h đến 14h30 gồm 30 em học sinh tham gia không có em nào vắng
Ca 2: Ngày thi 25/4/2013 gồm 15 em học sinh tham gia thi. Bắt đầu từ 15h đến 15h30 gồm 15 em học sinh tham gia không có em nào vắng
Tổng số học sinh 2 đợt:  45 em tham gia cả 2 đợt.

Giải thưởng giao thông thông minh quý 2:
+ Giải nhất : Em Trần Thị Lê Na học sinh lớp 7E :     
      100 nghìn đồng
+ Giải nhì: Em Nguyễn Thị Phương Anh học sinh lớp 9E:        70 nghìn đồng
+ Giải ba:  Em Nguyễn Khánh Tùng học sinh lớp 9E:               50 nghìn đồng
+ Giải tập thể: Lớp 7E:            100 nghìn đồng
Kết quả thi GTTM quý 3 cụ thể như sau:

Ca 1:
	STT
	ID
	Họ Tên
	Lớp
	Thời gian
	Điểm

	1
	105623751
	Nguyễn Thị Phương Anh
	9E
	25 phút 16 giây
	1810

	2
	107710125
	Nguyễn Khánh Tùng
	6E
	24 phút 24 giây
	1800

	3
	109734608
	Nguyễn Thị Xuân Tân
	6B
	25 phút 48 giây
	1760

	4
	106154202
	Lê Thị Khánh Linh
	6H
	24 phút 15 giây
	1730

	5
	107645804
	Bá Đình Huỳnh
	7I
	28 phút 11 giây
	1710

	6
	112802491
	Đoàn Thị Mĩ Linh
	6C
	21 phút 47 giây
	1700

	7
	107212534
	Lê Khánh Linh
	6G
	18 phút 16 giây
	1690

	8
	111554773
	Nguyễn Lại Mai Anh
	6I
	13 phút 18 giây
	1660

	9
	107039988
	Đậu Phương Linh
	6H
	21 phút 13 giây
	1650

	10
	109972200
	Nguyễn Vũ Bảo Chi
	6G
	23 phút 28 giây
	1620

	11
	108151401
	Lê Văn Tân
	6I
	26 phút 10 giây
	1600

	12
	105493556
	Nguyễn Mạnh Cường
	8E
	13 phút 50 giây
	1600

	13
	107896297
	Nguyễn Mạnh Cường
	8E
	12 phút 48 giây
	1580

	14
	113181976
	Hồ Thị Hoàng Oanh
	6I
	23 phút 12 giây
	1560

	15
	104718810
	Trương Nguyễn Thu Trang
	6H
	22 phút 3 giây
	1550

	16
	105387937
	Lê Hoài Thương
	6H
	20 phút 17 giây
	1530

	17
	86478968
	Phạm Minh Đức
	6G
	30 phút 0 giây
	1490

	18
	108955799
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	6A
	11 phút 50 giây
	1490

	19
	109710665
	Nguyễn Tiến Đạt
	6C
	25 phút 47 giây
	1480

	20
	108973634
	Đậu Ngọc Hải Trung
	6G
	27 phút 57 giây
	1470

	21
	106542374
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	6D
	22 phút 34 giây
	1460

	22
	110191507
	Lưu Thanh Quang
	6G
	25 phút 49 giây
	1450

	23
	109064467
	Chu Thị Thanh Thuý
	6C
	19 phút 54 giây
	1370

	24
	105565756
	Ngô Hoàng Oanh
	6E
	13 phút 28 giây
	1320

	25
	110633164
	Nguyễn Thị Hà Phương
	6I
	22 phút 54 giây
	1250

	26
	106581226
	Hoàng Anh Dũng
	6C
	23 phút 0 giây
	1190

	27
	107725812
	Nguyễn Lê Việt
	6G
	25 phút 4 giây
	1180

	28
	69994127
	Nguyễn Phương Anh
	6H
	14 phút 27 giây
	1120

	29
	109712737
	Hoàng Khắc Lâm
	6C
	15 phút 16 giây
	1090

	30
	109631420
	Phan Phương Anh
	6I
	24 phút 24 giây
	1030


Ca 2:

	STT
	ID
	Họ Tên
	Lớp
	Thời gian
	Điểm

	1
	104608802
	Trần Thị Lê Na
	7E
	25 phút 46 giây
	1830

	2
	107065572
	Hoàng Quốc Cường
	7I
	24 phút 35 giây
	1760

	3
	108028014
	Nguyễn Xuân Tài
	6G
	24 phút 44 giây
	1760

	4
	105069995
	Nguyễn Khánh Hưng
	7E
	25 phút 8 giây
	1750

	5
	105275273
	Nguyễn Vũ Phương Chi
	7E
	22 phút 49 giây
	1680

	6
	107830097
	Ngô Đức Việt
	7I
	24 phút 57 giây
	1640

	7
	109706050
	Phan Phương Anh
	6I
	11 phút 42 giây
	1630

	8
	109774888
	Dương Khánh Linh
	7E
	25 phút 53 giây
	1630

	9
	109769142
	Nguyễn Thị Mai Anh
	7E
	29 phút 48 giây
	1610

	10
	112924095
	Đậu Phan Ngọc Ánh
	6B
	24 phút 12 giây
	1610

	11
	107788687
	Nguyễn Phan Đình Long
	7E
	28 phút 16 giây
	1580

	12
	106480863
	Nguyễn Lê Phương Anh
	6G
	26 phút 17 giây
	1490

	13
	109381468
	Nguyễn Đình Thông
	7B
	28 phút 29 giây
	1430

	14
	111579885
	Võ Nguyễn Đan Trang
	7A
	17 phút 23 giây
	1260

	15
	105025747
	Lê Anh Quân
	7E
	18 phút 9 giây
	1210






                                 Ngày 26 tháng 4  năm 2013
                                 
                                                          TM. BAN TỔ CHỨC 

                                                                                             PHT. Bùi Thị Đức Hà
